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A. Kiểm tra đọc: (10 điểm )
1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3 điểm)


Giáo viên kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh.

Nội dung kiểm tra: Các bài đã học từ tuần 29 đến tuần 35, giáo viên ghi tên bài, số trang vào phiếu, gọi học sinh lên bốc thăm và đọc thành tiếng. Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, thơ khoảng 100 tiếng/phút (trong bài bốc thăm được) sau đó trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu.

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt: (7 điểm)

a. Đọc thầm bài văn sau:

Lời hứa

Một hôm, tôi vào công viên, đem theo một quyển sách hay rồi mải mê đọc. Đến lúc ngoài phố đã lác đác lên đèn, tôi mới đứng đậy bước ra cổng. Bỗng tôi dừng lại. Tôi nghe tiếng một em nhỏ đang khóc sau bụi cây.


Tôi bước lại gần và hỏi:


- Này em, em làm sao thế?


Em ngẩng đầu nhìn tôi, đáp:


- Em...em không sao cả.


- Thế vì sao em khóc? Em đi về thôi! Trời tối rồi, công viên sắp đóng cửa đấy.


- Em không thể đi được.


- Tại sao vậy? Em ốm phải không?


- Dạ, em không ốm mà em là lính gác.


- Sao lại là lính gác? Gác gì?


- Ồ, thế anh không hiểu hay sao?


Rồi em kể: Em đang ngồi trên ghế ở công viên thì các bạn tới rủ:“Muốn chơi đánh trận giả không?”. Em trả lời: “Có”. Thế là cùng chơi. Một bạn lớn nhất bảo: "Cậu là trung sĩ nhé!". Bạn ấy tự nhận là nguyên soái, dẫn em đến đây rồi ra lệnh: “Đây là kho thuốc súng của chúng ta. Cậu phải đứng canh gác cho đến khi có người đến thay”. Bạn ấy lại bảo:“Cậu hãy hứa là không bỏ đi cơ!” Em trả lới:“Xin hứa”.


- Rồi sao nữa? – Tôi hỏi.

- Thế đấy! Em đứng gác cho đến bây giờ. Chắc các bạn ấy đi rồi và quên cử người thay. Ôi, em mệt quá!

- Thế thì em đứng đây làm gì nữa?

- Tại em đã hứa.                                                              (Theo L. Pan-tê-lê-ep)

Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:
1. Tác giả đã gặp chuyện gì ở công viên? (M1-0,5điểm) 

A. Gặp một em nhỏ đang đọc sách.                            B. Gặp một em nhỏ đang khóc.

C. Gặp một em nhỏ đang chơi đùa.                            D. Gặp một em nhỏ đang học bài.
2. Vì sao em nhỏ không về nhà khi trời đã tối? (M1- 0,5điểm)
A. Vì em nhỏ đang bị mết mỏi và ốm yếu.            B. Vì em nhỏ bị lạc mẹ khi đang đi chơi.

C. Vì em nhỏ muốn giữ lời hứa với các bạn.         D. Vì em nhỏ đang chờ bố mẹ đến đón về.

3. Em nhỏ và các bạn ở công viên chơi trò chơi gì? (M1-0,5 điểm)
A. Trò chơi trốn tìm.                                                        B. Trò chơi trung sĩ.

C. Trò chơi lính gác.                                                        D. Trò chơi đánh trận giả.

4. Tham gia trò chơi, bạn nhỏ trong vai gì? (M1-0,5 điểm)
A. Nguyên soái                                                                B. Lính canh
C. Lính gác                                                                       D. Trung sĩ

5.Tìm trong bài và ghi lại: (M2-1 điểm)

a. Một câu cảm: ................................................................................................................................................

b. Một câu khiến: ................................................................................................................................................

6. Em có suy nghĩ gì về em nhỏ trong câu chuyên? Em học được gì ở em nhỏ?(M4-1điểm) 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7. Chuyển câu kể “Con mèo này bắt chuột giỏi.”thành câu cảm (M3-0,5 điểm) 

……………………………………………………………………………………………………………...
8. Tìm trong bài và ghi lại một câu có thành phần trạng ngữ (M2-1 điểm)
.......................................................................................................................................................................
9. Em hãy đặt một tên khác cho câu chuyện (M4-0,5điểm)
……………………………………………………………………………………………………………...
10.Gạch một gạch dưới chủ ngữ, hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau: (M3-1 điểm)


Một hôm, tôi vào công viên, đem theo một quyển sách hay rồi mải mê đọc.
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)             

   1. Chính tả (nghe - viết): (2 điểm) (15 phút) 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2. Tập làm văn:  (8 điểm) (25 phút)
Em hãy viết bài văn tả một con vật nuôi trong nhà.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4:

Môn: Tiếng việt 

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm )

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: (3điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng việt: (7điểm)

Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Khoanh đúng
	B
	C
	D
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


5. Trong bài có: (1 điểm) 
a. Câu cảm: Ôi, em mệt quá!

b. Câu khiến: Cậu là trung sĩ nhé!
(Tùy theo câu trả lời của học sinh sao phù hợp với yêu cầu là được)
6.  (1 điểm)

Bạn nhỏ là người biết giữ đúng lời hứa với các bạn. Em học được ở bạn nhỏ là phải giữ đúng lời hứa để được mọi người tin tưởng, quý mến.
(Tùy theo câu trả lời của học sinh sao phù hợp với nội dung bài là được)
7. (0,5điểm) Ôi, con mèo này bắt chuột giỏi quá!
(Tùy theo câu trả lời của học sinh sao phù hợp với yêu cầu là được)
8. (1 điểm) Đến lúc ngoài phố đã lác đác lên đèn, tôi mới đứng đậy bước ra cổng.
9. (0,5 điểm)  Giữ đúng lời hứa, Em nhỏ đáng tin cậy, Đức tính tốt
(Tùy theo câu trả lời của học sinh sao phù hợp với nội dung bài là được)
10. (1 điểm) Một hôm, tôi vào công viên, đem theo một quyển sách hay rồi mải mê đọc.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)             

1. Chính tả nghe - viết:  (2 điểm) (15 phút)
   Con tê tê (Sách Tiếng Việt 4/ Tập 2/ trang 139)
“Từ đầu……..không có răng.”

- GV đọc cho HS viết, thời gian HS viết bài khoảng 15 phút.

- Đánh giá, cho điểm: Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ và đúng theo đoạn văn (thơ) 2 điểm.

- Học sinh viết mắc từ 2  lỗi chính tả trong bài viết (sai – lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa đúng quy định) : trừ 0,5 điểm.

Lưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,…bị trừ 1 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn:  (8 điểm) (25 phút)

Đánh giá, cho điểm

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.

* Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật.

Lưu ý: Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh
